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Lời nói đầu 

  

 

Trong dòng sông dài dầy sóng gió của lịch sử Trung Quốc, trên mảnh đất 

bao la và trù phú của Thần Châu, suốt mấy nghìn năm qua, từng xuất hiện 

nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, tiếng tăm lẫy lừng, xoay chuyển cả càn khôn. 

Họ chẳng khác gì những ngôi sao giữa bầu trời đêm tỏa sáng. Năm tháng 

trôi qua không thể xóa nhòa được thanh danh của họ. Bao nhiêu triều đại 

hưng phế, cũng không làm thay đổi sự nghiệp bất hủ của họ. Trong số họ, có 

những vị quân vương giỏi, biết thay đổi quốc pháp để mưu đồ sự cường 

thịnh, có những vị tướng soái hiên ngang trên lưng ngựa, vung gươm quét 

sạch hàng vạn quân thù, có những nhà mưu lược tài năng như thần, ngồi 

trong triều đình vận trù tính toán, đem lợi ích về cho nước nhà ; cũng như 

những bậc hiền thần, dám đem lời trung trực ra can gián. Họ đều là tinh anh 

của dân tộc, là rường cột của đất nước. 

 

Tất nhiên, trong dòng chảy của con sông bao giờ cũng có lẫn lộn cát và bùn, 

rồng và cá. Trong dòng sông lịch sử Trung Quốc, cũng lẫn lộn không ít 

những cặn bã, những vị bạo chúa, hôn quân, độc đoán chuyên quyền, hoang 

dâm xa xỉ, đàn áp nhân dân; có những bọn tham quan ô lại, khi có chức có 

quyền thì bóc lột vơ vét tài sản của nhân dân, có những bọn gian thần, những 

kẻ ôm ấp nhiều tham vọng, kết bè kết cánh với nhau để mưu đồ tư lợi Bọn họ 

đều là cặn bã của dân tộc, và bao giờ cũng bị đóng dinh trên cây trụ ô nhục 

của lịch sử. 

 

Để khích lệ thế hệ mai sau, tăng cường lòng tự hào dân tộc, đồng thời cũng 

dễ đề cao cái thiện, phê phán cái ác, dùng đó là tấm gương lịch sử cho mọi 

người, chúng tôi tổ chức một số tác giả, có những sở trường nhất định, cùng 

nhau biên tập cuốn sách này. Những nhân vật được chọn lựa đưa vào bộ 



sách đều trải qua sự đánh giá kỹ lưỡng của các học giả, để thực chất của họ 

đều phù hợp với danh xưng. Về phương pháp viết, chúng tôi cố thực hiện cho 

được ba yếu tố chân thực, thú vị, và hấp dẫn để vừa tôn trọng sự thật của lịch 

sử, vừa có những tình tiết hấp dẫn bạn dọc.  

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

  

I. Khương Thượng - Vị Thỉ Tổ Các Mưu Lược Gia Trung Quốc 

  

 

Từ xƣa tới nay, mọi ngƣời vẫn tôn Khƣơng Thƣợng là một bậc thần thánh, 

thậm chí, còn đặt ra câu chuyện ông đã "thay trời để phong thần", để lấy đó 

ký thác sự tôn sùng và ngƣỡng mộ của mình đối với ông. Kể từ triều nhà 

Đƣờng trở về sau, Khƣơng Thƣợng đƣợc truy phong “Võ Vƣơng", đứng 

ngang hàng với Khổng Tử, ngƣời đƣợc phong "Văn Tuyên Vƣơng", và trở 

thành hai thần tƣợng một văn một võ trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc.  

Nhƣng, Khƣơng Thƣợng trong lịch sử là một con ngƣời nhƣ thế nào?  

Phải chăng là ngƣời có thể đằng vân giá vũ, hô phong hoán võ, và đoán biết 

trƣớc mọi việc sắp xảy ra nhƣ trong truyền thuyết đã nói? Cho dù sử liệu 

không đầy đủ, khiến hiện nay chúng tôi không có cách gì để tìm hiểu thật 

tƣờng tận về cuộc sống của Khƣơng Thƣợng, nhƣng với tƣ liệu hiện có, 

chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đƣợc một phần nào về tƣ tƣởng trác tuyệt và tài 

hoa siêu nhân của Khƣơng Thƣợng. Ông quả không hổ danh là vị "Tỵ tổ khai 

sơn" của các nhà mƣu lƣợc Trung Quốc.  

  

1. Sinh Vào Thời Loạn 

  

Cuối triều nhà Thƣơng, tại Doanh Khƣu (nay là địa phƣơng nằm về phía 

đông Tri Bác, thuộc tỉnh Sơn Đông), có một bộ tộc Đông Di quần cƣ ở đấy. 

Ngƣời thủ lĩnh của bộ tộc này họ Khƣơng, tên Thƣợng, tự Tử Nha, tục gọi 

Khƣơng Thái Công. 

 

Lúc tuổi trẻ, Khƣơng Thƣợng là ngƣời khỏe mạnh, thông minh, học giỏi lại 



rất yêu binh pháp. Lúc bấy giờ là cuối đời nhà Thƣơng. Ông vua cuối cùng 

của triều đại này là Trụ Vƣơng, hết sức tàn bạo, suốt ngày chỉ biết rƣợu chè 

và tìm mọi thú vui, phung phí tiền bạc nhƣ rơm rác. Để thỏa mãn cuộc sống 

xa hoa và hoang dâm trụy lạc, Trụ Vƣơng đã sử dụng hằng vạn công thợ xây 

cất "Lộc Đài" dài ba dặm, cao hằng nghìn xích, tại Bồi đô Triều Ca (nay là 

Kỳ Huyện, thuộc tỉnh Hà Nam) để làm nơi vui chơi riêng cho mình. 

 

Trụ Vƣơng còn cho đào một cái ao vuông trong khu vực "Lộc Đài”, dƣới ao 

đo đầy rƣợu ngon, gọi là “Tửu Trì". Nơi khu rừng bên cạnh Tửu Trì, Trụ 

Vƣơng cho treo rất nhiều thịt, gọi là "Nhục Lâm", có mục đích làm cho ngƣời 

phi tần xinh đẹp của mình là Đắc Kỷ đƣợc vui. Nhƣng sau khi mọi việc đã 

hoàn thành mà Đắc Kỷ vẫn không nở một nụ cƣời. Nhà vua bèn ra lệnh cho 

rất nhiều nam nữ, cởi bỏ hết y phục, rồi rƣợt đuổi nhau đùa giỡn dƣới Tửu Trì 

để làm trò cƣời cho Đắc Kỷ. 

 

Trong khi Trụ Vƣơng ngày đêm lo yến ẩm, hoang dâm vô độ, thì đông đảo 

những ngƣời nô lệ và bình dân áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn. Để trấn 

áp những cuộc nổi dậy chống đối của nô lệ và bình dân, đồng thời, cũng để 

trừng trị những vị đại thần dám chống đối trƣớc những thú vui của Trụ 

Vƣơng, ông ta ngoài những hình phạt sẵn có trong ngũ hình nhƣ Kình (tội 

xâm mặt), Nhị (tội cắt mũi), Nguyệt (tội chặt chân), Cung (tội thiến), Tịch 

(tội tử hình), Trụ Vƣơng còn bày ra những hình phạt tàn khốc mới, nhƣ cho 

thợ làm một ống đồng rỗng ruột, bên trong đốt lửa, bắt các “phạm nhân" cởi 

bỏ hết y phục, rồi trói vào trụ đồng nóng bỏng đó để giết chết, gọi là "Bào 

Lạc". 

 

Vì không thể chịu đựng đƣợc những bạo hành ngang ngƣợc của Trụ Vƣơng, 

đông đảo những ngƣời nô lệ và bình dân đã nổi dậy chống đối. Nhƣng, vì lực 

lƣợng giữa đôi bên chênh lệch quá xa, tất cả những cuộc nổi dậy đều bị quân 

đội của Trụ Vƣơng đàn áp thẳng tay và đẫm máu. 

 

Cùng lúc đó, Trụ Vƣơng cũng tiến hành một cuộc chinh phạt đối với bộ tộc 

Đông Di, bị xem là không phục tùng “vƣơng mệnh". Bộ tộc Đông Di đƣợc 

Khƣơng Thƣợng, vị thủ lãnh của bộ tộc Lử Thị kết hợp với các họ Ngƣ, họ 

Tang, họ Lâm, họ Lang, họ Điền, họ Loan, họ Khởi Lƣơng, họ Bạc Cô, đứng 

lên chống lại quân đội của Trụ Vƣơng một cách ngoan cƣờng. 



 

Nhƣng dù Khƣơng Thƣợng là ngƣời túc trí đa mƣu, dũng cảm phi thƣờng, 

nhƣng do thế cô sức yếu, đã bị quân đội của Trụ Vƣơng trấn áp một cách tàn 

khốc. Căn cứ địa của Lữ Thị là Doanh Khƣu, bị Trụ Vƣơng phóng hỏa thiêu 

hủy thành bình địa. Khƣơng Thƣợng nhờ có võ công cao cƣờng lại rất dũng 

mãnh, nên đã mở con đƣờng máu thoát ra khỏi vòng vây đông đến mƣời vạn 

quân của Trụ Vƣơng. Sau mấy tháng lẩn trốn, rốt cục Khƣơng Thƣợng đã lƣu 

lạc đến Triều Ca, và lấy nghề mổ bò để sinh sống.  

  

2. Những Ngày ở Triều Ca 

  

 

Triều Ca là Bồi đô của triều nhà Thƣơng. Ở đây, Khƣơng Thƣợng gặp đƣợc 

một ngƣời là Lâm Hổ, vị tộc trƣởng họ Lâm trong nhóm chín họ đã từng liên 

chính chống triều đình nhà Thƣơng trƣớc kia. Lâm Hổ trong trận đánh với 

quân nhà Thƣơng bị bắt sống, nhƣng giữa đƣờng ông trốn thoát, tìm tới Triều 

Ca mai danh ẩn tích, sống nhờ vào ngƣời bà con. Ngƣời bà con này làm quan 

trong triều đình, đã đứng ra mở một ngôi khách điếm giúp cho Lâm Hổ. 

Hằng ngày khách qua đƣờng đến ở trọ rất đông, việc làm ăn cũng khấm khá. 

 

Lâm Hổ nghe Khƣơng Tử Nha kể việc mình đã lƣu lạc ở bên ngoài suốt 

những năm qua, không khỏi suýt xoa đồng tình. Hai ngƣời nhớ lại tình trạng 

cùng liên minh giữa chín họ để chống lại triều đình nhà Thƣơng trƣớc đây, 

cũng nhƣ hoàn cảnh trƣớc mặt hiện giờ, đều cảm thấy bàng hoàng nhƣ 

chuyện xảy ra kiếp trƣớc. Lâm Hổ nói: 

 

- Nay hiền điệt đã tới đây rồi, thì đừng bận tâm tới chuyện đời sống nữa. Tất 

cả đều do tôi lo liệu. Hễ tôi ăn gì thì chú ăn nấy thôi. 

 

Khƣơng Tử Nha biết Lâm Hổ là ngƣời rất hào phóng, bèn nói : 

 

- Thƣa thúc phụ, tôi đƣợc gặp chú ở tại Triều Ca này, thật hết sức vui mừng. 

Tôi tạm thời xin đƣợc ở tạm trong khách điếm của chú. Nhƣng tất nhiên phải 



tìm một việc buôn bán nhỏ gì đó để làm, chứ không thể ngồi không để chú 

nuôi. 

 

Lâm Hổ hỏi : 

 

- Hiền điệt định buôn bán gì ? 

 

Khƣơng Tử Nha đáp : 

 

- Những công việc phức tạp thì cháu không thể làm, vậy thì đi bán bột mì 

cũng đƣợc. Hằng ngày đến lò xay bột mì mua mấy túi bột, rồi gánh ra phố 

rao bán lẻ. Chỉ cần tìm đƣợc một ít tiền lời để nuôi sống là tốt rồi. 

Lâm Hổ thấy Khƣơng Tử Nha đã quyết tâm, bèn nói : 

 

- Đƣợc, bột mì sẽ do chú mua cho, còn cháu mua thêm một bộ gióng gánh, 

rồi gánh ra phố bán thử. Khi nào nghề này không làm đƣợc thì sẽ tính tới 

nữa. 

 

Lâm Hổ thay Khƣơng Tử Nha lo liệu mọi việc xong. Đến ngày hôm sau, 

Khƣơng Tử Nha bèn gánh một gánh bột mì rao bán lẻ. Ông đi từ chợ phía 

Đông sang chợ phía Tây, từ đƣờng phía Bắc đến đƣờng phía Nam, nhƣng 

không thấy ma nào hỏi mua cả. Đến lúc mặt trời sắp lặn xuống núi, ông bèn 

bƣớc những bƣớc chân nặng nề gánh bột mì trở về khách điếm của Lâm Hổ. 

Thấy vậy, Lâm Hổ lên tiếng an ủi. 

 

- Này hiền điệt đừng lo lắng quá, vạn sự khởi đầu nan đấy mà. Ăn cơm xong 

hãy đi nghỉ ngơi, ngày mai lại gánh ra phố bán tiếp. 

 

Khƣơng Tử Nha biết mình quá xui xẻo, nên cũng. không nói gì nhiều, chỉ 

buồn bã đi ăn cơm rồi trùm mền lại ngủ một giấc. 

 

Sáng sớm hôm sau, Khƣơng Tử Nha lại gánh một gánh bột mì đi ra phố rao 

bán. Nhƣng ông đi suốt một ngày, mà vẫn không bán đƣợc một lạng bột nào 

cả. Kịp khi trời sắp hoàng hôn, ông buồn bã gánh gánh bột mì đến dƣới gốc 

cây cổ thụ ngồi xuống để nghỉ chân. 

 

Vừa lúc đó, bỗng nghe từ xa có tiếng xa mã chạy đến, rồi trông thấy từ phía 



Đông có một cỗ chiến xa do bốn con ngựa kéo chạy tới nhƣ bay. Trên xe 

không ai cầm cƣơng cả. Khƣơng Tử Nha thấy vậy hết sức hốt hoảng, vội 

vàng nép vào lề đƣờng để tránh. Nhƣng không còn kịp nữa cỗ xe vƣợt qua 

nhƣ gió hốt, bánh xe đã cán lên gánh bột mì của ông. Tức thì, bột mì liền bị 

sức gió của cỗ xe hốt bay đầy đất. Riêng Khƣơng Tử Nha thì bị cỗ xa hất ngã 

bên vệ đƣờng, nằm bất tỉnh không còn dậy nổi. 

 

Kịp khi ông cố gắng bò dậy, thì cỗ xe đã chạy đi mất hút từ lâu, chỉ còn lại 

gánh bột mì của ông đang nằm lăn lóc trên mặt đất, chung quanh đó bột mì 

đổ tung tóe. Khƣơng Tử Nha hết sức đau đớn, to tiếng than : 

 

- Hỡi trời xanh ơi ! Chả lẽ ông muốn dồn tôi vào con đƣờng chết hay sao? - 

Dứt lời, ông té quỵ xuống đất bất tỉnh. 

 

Đến nửa đêm, những ngƣời làm công cho Lâm Hổ cùng đốt đèn đi khắp tứ 

phía để tìm kiếm Khƣơng Tử Nha, và họ đã phát hiện ông đang nằm bất tỉnh 

dƣới gốc cây cổ thụ, bèn xúm lại khiêng ông về khách điếm. Sau mấy hôm 

nằm nghỉ dƣỡng bệnh, Khƣơng Tử Nha mới dần dần bình phục trở lại. 

 

Lúc bấy giờ, tại Đông Thị của Triều Ca giá thịt heo mỗi ngày một tăng vọt. 

Có nhiều ngƣời đi xuống các địa phƣơng mua heo sống mang về để bán, lời 

đƣợc rất nhiều tiền. Lâm Hổ sau khi biết tin này, bèn báo lại cho Khƣơng Tử 

Nha biết, và cho ông mƣợn một số bạc làm vốn để đi buôn heo. Khƣơng Tử 

Nha hết sức vui mừng, bèn xuống tận thôn quê mua hai mƣơi con heo sống, 

đi bất kể ngày đêm, mang trở về Triều Ca để bán lại. Nhƣng khi ông tới Đông 

Thị, thì tất cả heo sống không ai hỏi mua nữa. Vì gần đây heo bị bệnh dịch, 

ngƣời trong thành không ai dám mua thịt heo để dùng. Do vậy, heo sống 

không bán đƣợc. Riêng hai mƣơi con heo của Khƣơng Tử Nha, chỉ vài ba 

mƣơi hôm sau chúng đều lây bệnh dịch, chỉ trong vòng hai ba hôm đã chết 

sạch tất cả. 

 

Sau nhiều phen làm ăn thất bại, Khƣơng Tử Nha buồn khổ vô cùng. Ông lại 

ngã bệnh, nằm trên giƣờng không muốn ăn uống chi cả. Suốt ngày ông chỉ 

đƣa đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cũng may có Lâm Hổ cho ngƣời ở 

của mình ngày đêm lo chăm sóc, còn rƣớc cả thầy thuốc tới để bốc thuốc 

chữa bệnh. Riêng Lâm Hổ cũng đích thân đến khuyên lơn an ủi. Nhờ vậy, 

một tháng sau Khƣơng Tử Nha mới lần lần bình phục. 


